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KẾ HOẠCH 
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
Năm học : 2023 – 2024

Căn cứ vào Thông tư  số 30/2014/TT - BGD &ĐT ngày 28 /8 năm 2014 của bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy định đánh giá và xếp loại  học sinh; căn cứ vào Thông tư số 22/2016/TT - BGD &ĐT ngày 22 /9 năm 2016 của bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy định đánh giá và xếp loại  học sinh; 
Căn cứ vào Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ vào Thông tư số  27/2020/TT –BGDĐT ngày 4 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học thay cho Thông tư 30 và Thông tư 22 từ năm 2020 -2021 đối với lớp 1, 2, 3, 4;
Căn cứ công văn số 4567/SGDĐT-GDTH ngày 21 tháng 8 năm 2023 của sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí MinhVề hướng dẫn chuyên môn cấp Tiểu học năm học 2023-2024
Căn cứ công văn số 2026/GDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2023 của phòng Giáo dục Đào tạo huyện Cần Giờ Về triển khai công văn số 4567/SGDĐT-GDTH ngày 21 tháng 8 năm 2023 hướng dẫn chuyên môn Tiểu học năm học 2023-2024
Thực hiện Kế hoạch số 189/KH-THBP ngày 31//2022 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Phước về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023;
Trường Tiểu học Bình Phước xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập cuối học kì I năm học 2023 – 2024 như sau:
I.MỤC TIÊU :
 	Để đảm bảo tốt chất lượng năm học 2023– 2024 của trường Tiểu học Bình Phước đã đề ra mục tiêu sau.
Không tạo áp lực tâm lý  nặng nề cho học sinh và phụ huynh.
Giúp học sinh nắm tốt chuẩn kiến thức kĩ năng của từng lớp học theo hướng cá thể hóa đối tượng học sinh.
Giúp nhà trường đánh giá đúng năng lực học của học sinh từng khối lớp, từng mức độ học sinh trong từng khối lớp.
Giáo viên đánh giá đúng  hạn chế của học sinh trong quá trình học, những kiến thức trọng tâm của chương trình khối lớp từ đó giáo viên xây dựng nội dung phụ đạo, bồi dưỡng nhằm giúp các em học sinh khắc phục những kiến thức còn hạn chế góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạt kết quả cao và bền vững.
Kiểm tra đánh giá theo Thông tư 30 và Thông tư 22 đối với lớp 4, 5; Thông tư 27 đối với lớp 1, 2, 3, 4  thực hiện chương trình GDPT 2018
III.NỘI DUNG:
Giới hạn chương trình : Từ tuần 1 đến tuần 18 (Căn cứ vào chuẩn KT- KN và văn bản 5842 về hướng dẫn chung về điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp Tiểu học  đối với lớp 5;Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 1, 2, 3, 4; văn bản số 4567/SGDĐT-GDTH ngày 21 tháng 8 năm 2023 của sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí MinhVề hướng dẫn chuyên môn cấp Tiểu học năm học 2023-2024; văn bản số 2026/GDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2023 của phòng Giáo dục Đào tạo huyện Cần Giờ Về triển khai công văn số 4567/SGDĐT-GDTH ngày 21 tháng 8 năm 2023 hướng dẫn chuyên môn Tiểu học năm học 2023-2024.
*Tin học : Theo hướng dẫn về môn Tin học
*Tiếng Anh : Theo hướng dẫn ra đề đối với môn tiếng Anh.
Hệ thống kiến thức cần ôn tập của từng khối lớp.
1.Khối 1:
1.1.Đọc: Thực hiện theo Thông tư 27 về hướng dẫn đề kiểm tra đánh giá.
	Yêu cầu đọc trơn vần, tiếng, từ, câu và đoạn;
	Tốc độ đọc khoảng 20 đến 30 tiếng/1 phút.
	Ôn tất cả các vần đã học; tiếng có vần đã học (trong đó có 2 tiếng có vần khó); từ có 2 tiếng (trong đó có 1 tiếng khó); câu có 8 tiếng kết hợp chỉ đúng tranh có nội dung câu vừa đọc.
1.2.Viết: 
	Viết vần vừa học ( trong đó có 1 vần hơi khó, 1 vần khó)
	Từ: 2 chữ (trong đó có 1 chữ khó)
	Câu: 8 chữ
	Bài tập: điền khuyết, điền vần ( có 1 vần hay lẫn lộn)
1.3.Toán:
Số và phép tính: Đếm, đọc, viết số trong phạm vi 10.
Thứ tự số; So sánh số.
Phân tích tổng hợp số trong PV 10: nhìn tranh viết sơ đồ tách- gộp
Các phép tính: cộng trừ trong phạm vi 10, từ sơ đồ tách gộp viết pháp tính cộng trừ.
Hình học: 
Nhận biết được vị trí, dãy số, 
+Vận dung vào các tình huống cụ thể.
-Hình khối
+Nhận dạng,gọi tên khối hộp chữ nhật,khối lập phương thông qua việc sử dụng bộ đồ dung học tập cá nhân hoặc vật thật có trong cuộc sống ,tranh ảnh.
+Sử dụng bộ đồ dung học tập,lắp ghép,xếp hình khối hộp chữ nhật ,khối lập phương.
-Hình phằng
+Nhận dạng và gọi đúng tên hình tròn ,hình tam giac1hinh2 vuông ,hình chữ nhật,.
+Nhận biết và thực hiện được việc lấp ghép .xếp hình
+Làm quen việc phân loại, sắp xếp các hình theo nhiều cách khác nhau.
+Hình khối và hình phẳng đã học.
+Nhận biết được giờ đúng trên đồng hồ ( nhìn đồng hồ: đọc, viết được thời điểm giờ đúng; +Sử dụng thuật ngữ với đại lượng thời gian: lúc).
+Liên hệ với các thời điểm sinh hoạt hằng ngày

2. Khối 2: Thực hiện theo Thông tư 27 về hướng dẫn đề kiểm tra đánh giá.
2.1. Đọc thành tiếng: 4 điểm
Chọn các bài đọc ngoài sách giáo khoa thuộc các chủ đề "Em đã lớn hơn; Mỗi người một vẻ; Bố mẹ yêu thương; Ông bà yêu quý; Những người bạn nhỏ;  Ngôi nhà thứ hai; Bạn thân ở trường; Nghề nào cũng quývà trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung, cảm thụ  bài đọc, 
'Đọc đúng, và lưu loát các văn bản nghệ thuật bài miêu tả, thuật lại một số hiện tượng có độ dài khoảng 110-140 chữ; Tốc độ đọc 60 chữ/1 phút; Biết đọc diễn cảm của bài văn, thơ,….;
2.2. Đọc hiểu Từ tuần 1 đến tuần 18:
2.2.1. Kiến thức Văn học (4 điểm) Câu hỏi đọc hiểu nội dung 4 điểm  gồm 6 câu (4 TN và 2 TL) :
 -Bài đọc với các chủ đề đã học được chọn bài ngoài sách giáo khoa (văn bản văn học hoặc văn bản thông tin) theo chủ đề đã học gồm  Trẻ em, Bạn bè, Gia đình, Đồ vật, Trường học, Nghề nghiệp  có trích nguồn rõ ràng.                                
-Độ dài văn bản:   Truyện: 180 – 190 chữ, Miêu tả: 150 – 165 chữ,  Thơ: 70 – 80 chữ.
-Trả lời được những câu hỏi liên quan đến các chi tiết về nội dung cơ bản trong bài đọc; Vận dụng liên hệ vào thực tiễn.
2.2.2. Kiến thức Tiếng Việt (2 điểm) 3 câu (2 TN và 1 TL):
-Từ loại: Tìm được từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm; xác định đúng loại từ.
-Đặt đúng dấu câu: dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than.
-Mở rộng vốn từ:  theo chủ đề: Trẻ em, Bạn bè, Gia đình, Đồ vật, Trường học, Nghề nghiệp.
-Đặt câu (theo mẫu câu: Ai làm gì?, Ai là gì, Ai thế nào) theo chủ đề đã học. Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?; Đặt câu hỏi Ở đâu? (Từ ngữ cho sẵn)
2.3.Chính tả (5 điểm)
Chọn các bài ngoài sách giáo khoa thuộc các chủ đề và viết một đoạn văn hoặc thơ.
Nghe - viết bài chính tả có độ dài 45 đến 50 chữ/ 15 phút; Viết thành thạo chữ viết thường,  tên riêng Việt Nam hoặc tên riêng viết đúng chữ viết hoa; Biết viết đúng tên ngườn, tên đai lý Việt Nam; Viết đúng các từ dễ viết sai do đặc điểm phát âm địa phương.
2.4.Tập làm văn:
Viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu/ gợi ý nêu trong đề bài. Viết đúng chữ, đúng chính tả; Kĩ năng dùng từ, đặt câu; viết đoạn văn đơn giản có độ dài khoảng 4-5 câu; Tính sáng tạo thể hiện qua bài viết.
Nội dung bài viết: Viết lời tự giới thiệu, lời cảm ơn, lời xin lỗi; Viết tin nhắn, thời gian biểu, bưu thiếp; Giới thiệu đồ vật quen thuộc; Tả đồ vật quen thuộc.
2.5. Toán:
Số học (5 điểm)
Đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 100. Số liền trước, liền sau, số tròn chục; viết được thành tổng chục, đơn vị; tia số, viết số trên tia số; So sánh 2 số trong phạm vi 100; số lớn nhất, số bé nhất (trong 1 nhóm không quá 4 số); sắp xếp các số từ lớn đến bé hoặc ngược lại trong 1 nhóm không quá 4 số; Ước lượng số đồ vật theo các nhóm 1 chục;
cộng trừ nhẩm trong PV 20; cộng trừ nhẩm số tròn chục.Thực hiện phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 (có nhớ không quá 1 lần);
Thực hiện được việc tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ (theo thứ tự từ trái sang phải)
*Đại lượng-Đo đại lượng (1 điểm)
Nặng hơn, nhẹ hơn; kg ; lít (đọc, viết số đo kg; lít trong PV 100); cm, dm; Nhận biết 1 ngày có 24 giờ; 1 giờ có 60 phút; biết số ngày trong tháng; Chuyển đổi, tính toán và ước lượng các đơn vị đo đã học; Đọc được giờ trên đồng hồ khi kim phút chỉ số 3, 6; Đọc được giờ trên đồng hồ điện tử với số phút: 00,15,30.
*Yếu tố xác xuất-thống kê (1 điểm)
Làm quen với việc thu thập, phân loại, kiểm đếm các đối tượng thống kê (trong một số tình huống đơn giản); Nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ tranh; Mô tả những hiện tượng liên quan tới các thuật ngữ: có thể, chắc chắn, không thể.
*Hình học và đo lường (1 điểm)
Nhận biết điểm, đoạn thẳng, đường cong, đường thẳng, đường gấp khúc, ba điểm thằng hàng; Tính độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài các cạnh; Thực hiện đo, vẽ đoạn thẳng, quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài dm, cm.
*Xác xuất thống kê: Thu thập, phân loại, sắp xếp các số liệu; Đọc biểu đồ tranh; Làm quen với các khả năng xảy ra (có tính ngẫu nhiên) của một sự kiện
*Giải toán (2 điểm)
Bài toán giải bằng một phép tính cộng hoặc trừ: về nhiều hơn, ít hơn, thêm, bớt (trong phạm vi các số và phép tính đã học). Toán vận dụng thực tế.
3. Khối 3: 
3.1. Đọc thành tiếng: 4 điểm
-Đọc đúng và bước đầu biết đọc diễn cảm các đoạn văn miêu tả, câu chuyện, bài thơ. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu hay chỗ ngắt nhịp thơ. Đạt được tốc độ đọc (70-75 tiếng/1 phút),  đọc to, rõ ràng; đọc theo ngữ điệu phù hợp với vai nhân vật trong đoạn đối thoại có hai hoặc ba nhân vật.
-Nội dung: Chọn các bài đọc ngoài sách giáo khoa theo chủ đề đã học có trích nguồn rõ ràng. HS trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc
3.2. Đọc hiểu
-Cấu trúc bài Kiểm tra: Số lượng câu hỏi: 9 câu/ 35 phút.
 	Số lượng câu : 9  câu, cơ cấu theo ma trận 3 mức.
Câu hỏi đọc hiểu nội dung 4 điểm  gồm 6 câu (4 TN và 2 TL)  
Câu hỏi về kiến thức Tiếng Việt 2 điểm từ 3 câu (2 TN và 1 TL) .
-Nội dung:
-Văn bản đọc: Chọn bài ngoài sách giáo khoa có trích nguồn rõ ràng với chủ đầ đã học từ tuần 1 đến tuần 18. Trả lời được những câu hỏi liên quan đến các chi tiết về nội dung cơ bản trong bài đọc; Ý của tác giả, nội dung của văn bản; Lựa chọn 1 nhân vật hoặc 1 đoạn văn,…. trong tác phẩm mà em thích đồng thời nêu lên tình cảm và suy nghĩ về nhân vật hay đoạn văn đó.
-Mở rộng vốn từ về:  về chủ đề: Học tập, Trường học, Thiếu nhi, Đội viên, Ước mơ, Sáng tạo, Bạn bè, Gia đình.
-Từ: Tìm được từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm; Từ có nghĩa giống nhau và từ có nghĩa trái ngược nhau; Biện pháp so sánh.
-Câu: Câu kể, câu hỏi; Mở rộng câu Ai thế nào? Khi nào hoặc Ở đâu?; Đặt đúng dấu câu: dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu gạch ngang. Đặt câu theo chủ đề.
3.3. Chính tả: 
Chọn các bài đọc ngoài sách giáo khoa thuộc các chủ đề "có chí thì nên, trên đôi cánh ước mơ và viết một đoạn văn hoặc thơ. 
Nghe - viết bài chính tả có độ dài 65 chữ/ 15 phút; Viết thành thạo chữ viết thường,  tên riêng Việt Nam hoặc tên riêng niết đúng chữ viết hoa; Biết viết đúng tên ngườn, tên đai lý Việt Nam; Viết đúng các từ dễ viết sai do đặc điểm phát âm địa phương.
3.4. TLV:  
Biết viết theo các  bước: xác định nội dung viết; Hình thành vài ý lớn; viết thành đoạn dựa theo gợi ý.'- với thể loại, thuật lại; miêu tả đồ vật; nêu tình cảm con người, cảnh vật. 
3.5. Toán:
-Số tự nhiên: Đọc, viết STN đến 1000; ' Nhận biết số tròn trăm, nghìn;'cấu tạo TP của 1 số;' Biết và viết được số L.Mã trong phạm vi 20;' So sánh số trong PV 1000, xác định số lớn, số bé;'sắp xếp số thứ tự; So sánh các số trong phạm vi 1000;  Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm;  Giải quyết vấn đề có liên quan đến các số trong phạm vi 1000. 
Thực hiện phép cộng , trừ trong PV 1000 có nhớ 1 lượt và không liên tiếp;' biết tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng, mối QH giữa phép cộng, trừ; Thực hiện phép nhân, chia có nhớ 1 lượt ;' tính chất giao hoán, kết hợp  của phép nhân, mối QH phép nhân, chia. 
Tính giá trị của BT có đến 2 dấu phép tính không có hoặc có dấu ngoặc;' Xác định TP chưa biết của phép tính.
Giải quyết những vấn đề gắn với việc giải toán có 2 bước tính trong phạm vi các số và phép tính đã học.
Làm quen với phân số;  Nhận biết được phân số một phần mấy thông qua các hình ảnh trực quan;  Xác định được phân số một phần mấy của một nhóm đồ vật bằng việc chia thành các phần bằng nhau.
-Đo lường: Nhiệt độ, đo nhiệt độ;'-Đo độ dài mm; '-Xem đồng hồ. Trải nghiệm về giờ giấc-thời gian.
-Hình học:
Hình tam giác, tứ giác, Hình tròn; '-Khối hộp chữ nhật, Khối lập phương; -Điểm ở giữa,Trung điểm; tâm, bán kính, đường kính.
4. Khối 4: 
4.1. Đọc thành tiếng:  2 điểm
Chọn 5 bài đọc ngoài sách giáo khoa thuộc các chủ đề "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ; mảnh ghép yêu thương" và trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung, cảm thụ  bài đọc; 
Đọc đúng, và lưu loát các văn bản nghệ thuật (thơ, văn xuôi, kịch), hành chính, khoa học, báo chí, …. Có độ dài khoảng 200 chữ; Tốc độ đọc 80 chữ/1 phút; Biết đọc diễn cảm của bài văn, thơ,……; Trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc.
4.2. Đọc Hiểu:
Số lượng câu : 8 đến 10 câu, cơ cấu theo ma trận 3 mức.
Câu hỏi đọc hiểu nội dung: 5 điểm gồm 4 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận; Kiến thức TV: 3 điểm gồm 2 tra71c nghiệm và 2 tự luận.
Chọn bài ngoài SGK có trích nguồn rõ ràng theo chủ đề: "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ; mảnh ghép yêu thương"và trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc.Cảm thụ về đặc điểm, hình ảnh trong văn học.
Nêu tình cảm suy nghĩ của bản thân khi đọc bài văn; giải thích được tại sao thích đoạn văn (thơ) đó.
Nêu được cách ứng xử của em nếu gặp những tình huống trên.
Từ loại (danh từ, tính từ, động từ); Từ đơn, từ ghép;
Câu và các thành phần chính của câu; Câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu cầu khiến;Dấu câu.
Mở rộng từ theo chủ đề; Ca dao, thành ngữ về chủ đề: "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, mảnh ghép yêu thương", 
Đặt câu theo chủ đề đã học
4.3. Tập làm văn:
Văn kể chuyện; Văn thuật lại một sự việc có độ dài khoảng 150 chữ 
Biết viết theo các bước; xác định nội dung viết (viết cái gì); quan sát và tìm tư liệu viết; hình thành ý chính cho đoạn, bài viết (bố cục, dùng từ, đặt câu, chính tả); Thể hiện chủ đề, ý tưởng chính; phù hợp với yêu cầu về kiểu, loại văn bản; có mở dầu, triển khai, kết thúc. Các câu, đoạn có liên kết với nhau.
4.4. Toán:
-Số và phép tính:
Đọc viết số TN trong  PV 1000000. Giá trị theo vị trí các chữ số hoặc liền trước, liền sau. Làm các  phép tính cộng, trừ, nhân , chia số TN .Tính thuận tiện hoặc tìm thành phần chưa biết. Giải toán có liên quan đến rút về đơn vị; giải toán băng 3 bước tính; toán trung bình cộng. Toán trải nghiệm về thực tế.
-Hình học và đo lường:
Đổi đơn vị đo độ dài,khối lượng; Thời gian; mối quan hệ phút-giây; thế kỷ-năm; 
Số đo diện tích cm2, dm2, m2, km2..
-Xác xuất-thống kê: 
Nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ cột.'-Tính được giá trị trung bình của các số liệu trong bảng hay biểu đồ cột.'-Làm quen với việc phát hiện vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên quan sát các số liệu từ biểu đồ cột.'-Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được từ biểu đồ.
Kiểm đếm được số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) của một sự kiện khi thực hiện (nhiều lần) thí nghiệm, trò chơi đơn giản (ví dụ: trong một vài trò chơi như tung đồng xu, lấy bóng từ hộp kín,...).
4.4. Khoa học:
Ôn tập các bài về Chủ đề 1: Chất (bài 1, 3, 4, 6); Chủ đề 2: Năng lượng (bài 9, 11, 13); Chủ đề: Thực vật- Động vật (bài 15, 16, 17).
4.5. Lịch sử-Địa lý: 
Chủ đề 2: Trung du và miền núi Bắc Bộ (Bài 6: Một số nét văn hóa ở làng quê vùng Trung du và miền núi Bắc  Bộ.); 
Chủ đề 3:  Đồng bằng Bắc Bộ (Bài 9: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ; Bài 10: Một số nét văn hóa ở làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ.; Bài 11: Sông Hồng và Văn minh sông Hồng; Bài 12: Thăng Long – Hà Nội; Bài 13: Văn Miếu – Quốc Tử Giám). 
Chủ đề 1: Địa phương em (Bài 2: Thiên nhiên và con người địa phương)
5. Khối 5:
5.1. Đọc tiếng (5 điểm)
Chọn các bài đọc ngoài sách giáo khoa thuộc các chủ đề "có chí thì nên, trên đôi cánh ước mơ và trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung, cảm thụ  bài đọc.
Đọc đúng, và lưuloát các văn bản nghệ thuật (thơ, văn xuôi, kịch), hành chính, khoa học, báo chí, …. Có độ dài khoảng 200 chữ; Tốc độ đọc 100 chữ/1 phút; Biết đọc diễn cảm của bài văn, thơ,…..; Trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn văn
5.2. Đọc hiểu (5 điểm)
-Kiến thức Văn học:
Đọc hiểu 1 văn bản chọn ngoài sách giáo khoa theo chủ đề: "có chí thì nên, trên đôi cánh ước mơ và trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung, cảm thụ  bài đọc.
Trả lời câu hỏi phát huy năng lực và vận dụng của HS;
-Kiến thức tiếng Việt:
Từ loại, từ đồng nghĩa, trái nghĩa;từ đồng âm; nghĩa của từ;  các biện pháp tu từ;
Mở rộng vốn từ: Sắp xếp từ ngữ theo chủ đề; Ca dao, thành ngữ về chủ đề: Trên đôi cánh ước mơ;
Câu ghép; nối các vế câu bằng QH từ, cặp từ hô ứng...  Chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ ; các thành phần của câu.
Đặt câu theo chủ đề (có sử dụng biện pháp tu từ)
5.3. Chính tả (5 điểm)
Chọn các bài đọc ngoài sách giáo khoa có trích nguồn rõ ràng thuộc các chủ đề "có chí thì nên, trên đôi cánh ước mơ và viết một đoạn văn hoặc thơ.
Nghe - viết bài chính tả có độ dài 85 chữ/ 15 phút, trong đó có từ chứa âm, vần khó hoặc ân vần dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương, tên riêng Việt Nam hoặc tên riêng nước ngoài.
5.4. Tập làm văn (5 điểm)
-Biết tìm ý cho đoạn văn và viết đoạn văn; biết dùng một số biện pháp liên kết câu trong đoạn; Biết lập dàn ý cho thể loại kể chuyện, miêu tả (tả cảnh, tả người); Biết viết bài văn kể chuyện hoặc miêu tả có độ dài từ 150 đến 200 chữ.
5.5. Toán (10 điểm)
*Số học (5 điểm)
-Hàng của STP; Đọc, viết và so sánh STP; Tỉ số % ;
Cộng, trừ hai, nhiều STP;'- Nhân, chai STP với STN, SPT với STP;
Tìm thành phần chưa biết(Th số, SBC, SC….): Tính giá trị biểu thức;
Giải toán có 3 bước tính  về tỉ số phần trăm, toán chuyển động ;- Vận dụng thực hành
*Đo lường (2 điểm)
Đổi độ dài, khối lượng, thời gian, diện tích, thể tích; giải toán có liên quan;
*Hình học (3 điểm)
Đặc điểm hình tam giác, hình chữ nhật;
Diện tích, chu vi hình chữ nhật, hình tam giác.
1.6. Khoa học (10 điểm)
1.Sự sinh sản (Bài 1-2): Cơ thể chúng ta được hình thành từ đâu; giới tính và bình đẳng giới.
2. Các giai đoạn của cuộc đời(Bài 3 đến bài 5) Nêu lợi ích khi biết được các giai đoạn phát triển của cơ thể; Những việc nên và không nên làm để giữ vệ sinh, bảo vệ sức khỏe ở tuổi dậy thì.
3.Phòng tránh các bệnh và Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ ( bài 7 đến bài 11): Nguyên nhân cách phòng tránh các bệnh lây tuyền qua muỗi, viêm gan A; Biết con đường lây truyền HIV, nêu  những việc nên làm, không nên làm để bảo đảm an toàn giao thông.
4.Bài 13 (sắt đồng nhôm): Nêu được tính chất của chúng; nêu cách bảo quản các đồ dùng về sắt, đồng, nhôm.
5.Đá xi- Thủy tinh và cau su (bài14 đến bài 17): Nêu công dụng của đá vôi xi măng, gạch ngói, thủy tinh ; những tác hại ảnh hưởng đến môi trường khi khai thác chế biến chúng.
1.7. Lịch sử-Địa lý (10 điểm)
1.Chuyện về Trương Định, Nguyễn Trường Tộ. Cuộc phản công ở Kinh thành Huế (Thời gian địa điểm Pháp nổ súng tấn công; Nêu tên những nhân vật tiêu biểu đấu tranh chống Pháp).
2.Nước ta đầu TK XX và công cuộc tìm đường cứu nước.(Nêu tình hình nước ta đầu TKXX; nêu tên, thời gian, địa điểm  của những người yêu nước đã làm để cứu nước).
3.Đảng CSVN ra đời. Xô Viết Nghệ Tỉnh. Cách mạng mùa thu và Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập (sự ra đời của Đảng CSVN vào thời gian nào, cuộc đấu tranh tiêu biểu trong thời gian có Đảng, Nêu được các sự kiện tiêu biểu cuộc khởi nghĩa giành chính quyền, thời gian địa điểm đọc tuyên ngôn độc lập).
4. Vượt qua tình thế hiểm nghèo, quyết tâm chống pháp. Chiến thắng Việt Bắc và biên giới (tình hình hiểm nghèo của nước ta, khẩu hiệu kháng chiến;Những sự kiện trong chiến thắng Việt Bắc, Biên giới).
5. Từ sau chiến thắng Biên giới đến Chiến thắng Điện Biên Phủ (Sự kiện quan trọng và ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên; Cảm nghĩ về tấm gương, hình ảnh bộ đội dân công trong chiến dịch Điện Biên).
*Địa lý:
1.Việt Nam- Đất nước chúng ta (vị trí địa lý, những thuận lợi do vị trí địa lý đem lại; sự cần thiết để bảo vệ và khai thác tài nguyên).
2.Địa hình  và khoáng sản (Kể tên vị trí những dãy núi, đồng bằng lớn; các loại khoáng sản )
3.Khí hậu-Sông ngòi; Đất và rừng (Nêu đặc điểm chính của khí hậu (sông ngòi)và sự ảnh hưởng của khí hậu (sông ngòi) đối với đời sống và sản xuất ở nước ta; những việc cần làm để hạn chế tác hại của khí hậu.
4.Dân cư nước ta (Hậu quả của việc dân số đông, tăng nhanh)Đất và rừng (đặc điểm đất phe-ra-lít, đất phù sa; đặc điểm rừng ngập mặn, rừng nhiệt đới; cách bảo vệ và khai thác đất rừng).
5.Nông, lâm và thủy sản (Nêu được cây lương thực, vật nuôi chủ yếu được nuôi trồng, Cách khai thác và bảo vệ rừng, thủy sản). Liên hệ thực tế tại địa phương.
- Khối 2: 
+Số và cấu tạo số trong phạm vi 100, so sánh số.
+Phép tính: Cộng trừ không nhớ, có nhớ trong phạm vi 100.
+Tìm thành phần chưa biết, tính giá trị biểu thức.
+Đại lượng: m, dm, cm, kg, lít, thời gian,  xem lịch
+Hình học: đoạn thẳng, hình từ giác, tam giác, hình tròn, điểm hình khối…
+Giải toán có lời văn liên quan đến nhiều hơn, ít hơn ( cộng , trừ trong phạm vi số đã học)
- Khối 3: 
+Số và cấu tạo số: Đọc số, giá trị số, xếp thứ tự các số,phân tích cấu tạo số, số liền trước, sau, cách đều.
+So sánh số: 
+Phép tính:
  Cộng, trừ, nhân chia trong bảng. vận dụng tính giá trị biểu thức, tìm thành phần chưa biết.
+Đại lượng: Km, hm, dam, m, cm, kg, lít, phút, giờ
Hình học: Độ dài đường gấp khúc, góc vuông, góc không vuông…
+Hình học có lời văn: Bài toán bằng một phép tính, bài toán bằng hai phép tính.
- Khối 4:
+Số và cấu tạo số tự nhiên:
+Viết số, giá trị số, phân tích cấu tạo số.
-So sánh số:
Xếp số theo thứ tự từ lớn đến bé, bé đến lớn, số lớn nhất, bé nhất trong các số, số lẻ..+
-Phép tính:
+Cộng, trừ, nhân, chia với các số tự nhiên trong số chữ số đã học.
+Tính giá trị biểu thức,tìm thành phần chưa biết.
+Các tính chất của phép cộng, nhân đã học.
-Đại lượng:Đơn vị độ dài, khối lượng, diện tích, thời gia tời phút, giây, thế kỉ.
-Hình học: Hình vuông, hình chữ nhật
+Thống kê: dạng đơn giản.
+Toán giải: Tổng hiệu, trung bình cộng ( điển hình)
+Dạng toán hợp.
- Khối 5:
Số: Ôn lại số tự nhiên, phân số lớp 4 và mở rộng thêm về vòng số tự nhiên.
Lớp 5; cấu tạo số thập phân và số thập phân.
So sánh hỗn số và số thập phân.
Phép tính với số TN, phân số và số thập phân. ( nhân, chia nhẩm số thập phân với 10,100..)
Đại lượng: Giống lớp 4 : liên quan đến số thập phân.
Hình học: các hình học lớp 4 thêm hình tam giác.
Giải toán: dạng toán hợp, toán điển hình lớp 4 và giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm.
IV.THỜI GIAN:
	Dự kiến:
Giáo viên vừa dạy vừa ôn tập cho các em từ ngày 21 tháng 12 đến hết ngày 03  tháng 01 năm 2023.
V. BIỆN PHÁP:
 Giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào từng đối tượng học sinh của lớp, căn cứ vào nội dung trọng tâm chương trình xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với từng đối tượng học sinh.
Khối trưởng chỉ triển khai nội trung trọng tâm của khối mình.
Đề nghị khối trưởng triển khai kế hoạch và nhắc nhở, theo dõi việc thực hiện của tất cả giáo viên trong khối.

	            Nơi nhận: 
    - PGD (Cô Thúy tổ tiểu học)                                                                                                                   
- Tổ trưởngCM;
- VT:Lưu./.
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